
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 390/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 05 tháng 7 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho học sinh khối Trung cấp K59 học kỳ I, năm học 2022 - 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của 

trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định 295/QĐ-CĐSL ngày 05/3/ 2021 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-CĐSL ngày 18/10/2022 của Hiệu trưởng 

Trường CĐSL về việc thành lập Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích đối 

với HSSV năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ Biên bản số 53/BB-HĐHBKKHT ngày 30/6/2023 về việc họp xét, 

cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh khối Trung cấp K59 học kỳ I, 

năm học 2022-2023 của Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh khối Trung cấp 

K59 học kỳ I, năm học 2022-2023 của Trường Cao đẳng Sơn La cho 46 học 

sinh, được hưởng 05 tháng/học kỳ (có danh sách kèm theo). 

Trong đó: 

+ 06 học sinh đạt loại Giỏi, học bổng 1.040.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ 08 học sinh đạt loại Giỏi, học bổng 880.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ 11 học sinh đạt loại Khá, học bổng: 940.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ 21 học sinh đạt loại Khá, học bổng: 780.000 đồng/tháng/học sinh. 



Điều 2: Nguồn kinh phí học bổng khuyến khích học tập được trích từ 

nguồn thu sự nghiệp. 

Điều 3: Trưởng các phòng: Đào tạo; Kế hoạch - Tài chính; Công tác học 

sinh, sinh viên; Trưởng các Khoa và học sinh có tên trong Danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo);  

- Như Điều 3 (Thực hiện);  

- Lưu VT, P.HSSV.  

 Nguyễn Đức Long 



UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH HSSV ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

KHỐI TRUNG CẤP K59 HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-CĐSL ngày 05/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 
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Mức HB 

01 tháng 

Số 

tháng/ 

kỳ học 

 

Mức HB 

05 tháng 
TBC XL Điểm XL 

1 1359562010 Là Văn Quang 01/08/2006 TC Chăn nuôi TY K59A - QN I 3.44 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

2 1359562011 Hoàng Văn Sơn 28/05/2006 TC Chăn nuôi TY K59A - QN I 3.22 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

3 1359562056 Hà Hoàng Huynh 22/11/2006 TC Chăn nuôi TY K59B - SM I 3.44 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

4 1359562058 Hờ A Sềnh 22/03/2005 TC Chăn nuôi TY K59B - SM I 3.22 Giỏi 81 Tốt Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

5 1359709003 Lừ Khánh Duy 02/07/2006 TC Công tác XH K59A - YC I 2.91 Khá 80 Tốt Khá Nội vụ 940,000 05 4,700,000 

6 1359709008 Quàng Thị Thảo 21/01/2006 TC Công tác XH K59A - YC I 2.82 Khá 84 Tốt Khá Nội vụ 940,000 05 4,700,000 

7 1359709058 Ly Bả Nênh 04/06/2006 TC Công tác XH K59B - SC I 3.18 Khá 84 Tốt Khá Nội vụ 940,000 05 4,700,000 

8 1359709039 Vừ Thị Sư 16/09/2006 TC Công tác XH K59B - SC I 3.36 Giỏi 84 Tốt Giỏi Nội vụ 1,040,000 05 5,200,000 

9 1359714031 Thào Thị Chua 07/05/2006 TC HDDL K59A - MC I 3.18 Khá 79 Khá Khá VH - DL 940,000 05 4,700,000 

10 1359714010 Thào Thị Nu 18/01/2006 TC HDDL K59A - MC I 3.18 Khá 80 Tốt Khá VH - DL 940,000 05 4,700,000 

11 1359702028 Đinh Tuấn Anh 13/07/2006 TC Kế toán DN K59A - PY I 2.93 Khá 82 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

12 1359702007 Lò Văn Nhật 12/07/2006 TC Kế toán DN K59A - PY I 2.93 Khá 82 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

13 1359702009 Đinh Tuyết Trinh 19/11/2006 TC Kế toán DN K59A - PY I 3.07 Khá 82 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

14 1359702052 Đinh Thị Thanh Kiểu 28/06/2006 TC Kế toán DN K59B - BY I 2.93 Khá 86 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

15 1359702040 Đinh Thị Hoàng Nhiệt 31/10/2006 TC Kế toán DN K59B - BY I 2.93 Khá 86 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

16 1359718007 Cầm Thị Như Anh 05/11/2006 TC Lâm sinh K59A - MS I 2.78 Khá 82 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

17 1359718030 Luyện Anh Khôi 30/09/2006 TC Lâm sinh K59A - MS I 3.11 Khá 80 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

18 1359718063 Cháng A Lộng 10/05/2006 TC Lâm sinh K59B - ML I 3.33 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

19 1359718048 Lù A Nênh 14/04/2005 TC Lâm sinh K59B - ML I 3.22 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

20 1359718094 Hạng A Giàng 17/02/2005 TC Lâm sinh K59C - BY I 3.22 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 

21 1359534014 Lò Tuấn Chương 22/12/2005 TC NV BH K59A - MS I 3.18 Khá 81 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

22 1359534011 Cầm Văn Thành 10/09/2005 TC NV BH K59A - MS I 3 Khá 82 Tốt Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 



23 1359717009 Hoàng Thu Hương 01/07/2006 TC Quản lý ĐĐ K59A - PY I 3.22 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 1,040,000 05 5,200,000 

24 1359717001 Đinh Mạnh Ngọc 22/09/2006 TC Quản lý ĐĐ K59A - PY I 3.56 Giỏi 91 XS Giỏi Nông Lâm 1,040,000 05 5,200,000 

25 1359705029 Sộng A Bi 02/10/2006 TC Tin học ƯD K59A - SM I 3 Khá 90 XS Khá KT - CN 940,000 05 4,700,000 

26 1359705020 Hàng A Sử 25/03/2006 TC Tin học ƯD K59A - SM I 3.11 Khá 90 XS Khá KT - CN 940,000 05 4,700,000 

27 1359705017 Lò Văn Trọng 18/01/2006 TC Tin học ƯD K59A - SM I 3 Khá 90 XS Khá KT - CN 940,000 05 4,700,000 

28 1359111012 Vàng Thị Daự 28/01/2006 TC TT& BVTV K59A - SM I 3 Khá 82 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

29 1359111017 Sộng Thị Dạư 07/02/2006 TC TT& BVTV K59A - SM I 3 Khá 82 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

30 1359111035 Giàng A Hùng 05/09/2006 TC TT& BVTV K59A - SM I 2.78 Khá 78 Khá Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

31 1359111052 Đinh Thị Diệp 03/09/2006 TC TT & BVTV K59B - YC I 3 Khá 82 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

32 1359111041 Lừ Nguyên Thái 25/09/2006 TC TT & BVTV K59B - YC I 2.89 Khá 82 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

33 1359707002 Cà Thị Dịu 20/04/2005 TC Văn thư HC K59A - ML I 3 Khá 85 Tốt Khá Nội vụ 780,000 05 3,900,000 

34 1359707016 Vàng A Tếnh 05/12/2006 TC Văn thư HC K59A - ML I 3 Khá 80 Tốt Khá Nội vụ 780,000 05 3,900,000 

35 1359707040 Thào A Chua 03/01/2006 TC Văn thư HC K59B - SC I 3 Khá 84 Tốt Khá Nội vụ 780,000 05 3,900,000 

36 1359707069 Bắc Văn Thành 30/04/2006 TC Văn thư HC K59B - SC I 3 Khá 84 Tốt Khá Nội vụ 780,000 05 3,900,000 

37 1359585005 Lò Thị Bích 26/11/2007 TC Bảo vệ MT-ĐT K59 - TC I 3.27 Giỏi 90 XS Giỏi KT - CN 1,040,000 05 5,200,000 

38 1359562079 Lò Văn Đoan 29/05/2007 TC Chăn nuôi TY K59C - QN I 2.89 Khá 80 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

39 1359701013 Mùa A Gâu 01/10/2007 TC CNKT Điện, ĐT K59A I 2.91 Khá 79 Khá Khá KT - CN 940,000 05 4,700,000 

40 1359212043 Bùi Vũ Duy Hoàng 17/11/2007 TC Điện-nước K59B - SM I 3 Khá 88 Tốt Khá KT - CN 940,000 05 4,700,000 

41 1359714044 Bàn Thị Hảo 17/12/2007 TC Hướng dẫn DL K59 - VH I 3.27 Giỏi 86 Tốt Giỏi VH - DL 1,040,000 05 5,200,000 

42 1359534056 Tòng Ngọc Lệ 28/07/2007 TC Nghiệp vụ BH K59B I 3.09 Khá 79 Khá Khá Kinh tế 780,000 05 3,900,000 

43 1359538024 Quàng Duy Nguyên 23/11/2007 TC Pháp luật - HCC K59A I 3 Khá 83 Tốt Khá Nội vụ 940,000 05 4,700,000 

44 1359715004 Nguyễn Yến Chi 09/05/2007 TC Quản trị KS K59A I 3.22 Giỏi 87 Tốt Giỏi VH - DL 1,040,000 05 5,200,000 

45 1359710107 Quàng Thị Vui Tươi 05/02/2007 TC TT-BVTV K59C I 2.78 Khá 83 Tốt Khá Nông Lâm 780,000 05 3,900,000 

46 1359710138 Lò Thị Phương Thảo 20/06/2007 TC TT-BVTV K59D - TC I 3.22 Giỏi 90 XS Giỏi Nông Lâm 880,000 05 4,400,000 
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